
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦU KÈ 

Số: 07/DS-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cầu Kè, ngày 08 tháng 03 năm 2023 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN 

 

1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè 

2. Địa chỉ: Số 30, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

STT 
Họ tên người  

thực hành 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chỗ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

CM 

Ngày, 

tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa 

thực 

hành 

Người 

hướng 

dẫn  

Thời gian 

bắt đầu 

thực hành 

1 Mai Tuyết Linh  20/12/1987 334330745 04/09/2014 
CA Trà 

Vinh 

Ấp I, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Cầu Kè, 

TV 

Khóm 6, Thị 

trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè, 

TV 

Bác sĩ 

 Y học Cổ 

Truyền 

15/07/2021 
YHCT & 

PHCN 

BS 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

01/09/2021 

2 Nguyễn Thanh Nhàn 04/07/1987 334242297 04/07/2007 
CA Trà 

Vinh 

Định Phú B, 

Long Thới, 

huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh 

Định Phú B, 

Long Thới, 

huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ  

Y khoa 
15/07/2021 

Nội tổng 

hợp 

BS  

Phạm 

Quốc 

Trung 

31/08/2021 

3 Ngụy Phúc Tấn 28/12/1991 334519271 08/09/2014 
CA Trà 

Vinh 

Ấp Thông 

Thảo, xã Hòa 

Ân, huyện 

Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Thông 

Thảo, xã Hòa 

Ân, huyện 

Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sĩ 

 Y khoa 
15/07/2021 

Nội tổng 

hợp 

BS 

Nguyễn 

Văn  

Mộng 

08/09/2021 

4  Trần Thị Na Huy 16/02/1994 084194005934 09/08/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 6, Thị 

trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè, 

TV 

Khóm 6, Thị 

trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
19/10/2015 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

01/03/2022 

5 Nguyễn Quốc Sử 29/04/1984 084084009819 09/08/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Kinh Xuôi, 

Thông Hòa, 

Cầu Kè, TV 

Ấp Kinh Xuôi, 

Thông Hòa, 

Cầu Kè, TV 

Y sĩ 30/06/2016 
Cộng tác 

viên 

BS  

Phạm 

Quốc 

Trung 

01/06/2022 



6 Đỗ Trung Quân 28/8/1993 084093010887 13/02/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 8, 

Phường 7, 

TP.Trà Vinh, 

Trà Vinh 

Khóm 8, 

Phường 7, 

TP.Trà Vinh, 

Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
22/07/2022 

Khoa 

Hồi sức – 

Cấp cứu 

BS Phan 

Thái 

Nguyên 

03/09/2022 

7 Huỳnh Bá Nghĩa 04/03/1982 086082016956 20/01/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Vĩnh 

Thành, Vĩnh 

Xuân, Trà Ôn, 

Vĩnh Long 

Ấp Vĩnh 

Thành, Vĩnh 

Xuân, Trà Ôn, 

Vĩnh Long 

Bác sĩ Y 

học Cổ 

truyền 

22/07/2022 

Khoa 

YHCT & 

PHCN 

BS 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

03/09/2022 

8 Kiên Thị Ly Đa 21/02/1986 084186001362 31/03/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 5, Thị 

trấn Tiểu Cần, 

huyện  Tiểu 

Cần, TV 

Khóm 5, Thị 

trấn Tiểu Cần, 

huyện  Tiểu 

Cần, TV 

Bác sĩ Y 

học Cổ 

truyền 

22/07/2022 

Khoa 

YHCT & 

PHCN 

BS Sơn 

Thị Na 

Huône 

03/09/2022 

9 Lê Hoàng Anh 26/02/1990 084090015762 22/11/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Bà My, 

Hòa Â, Cầu 

Kè, Trà Vinh 

Ấp Bà My, 

Hòa Ân, Cầu 

Kè, Trà Vinh 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

19/04/2022 
Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

03/09/2022 

10 Thạch Thị Thone 20/05/1991 084191004357 10/5/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Chông Nô 

2, Hòa Tân, 

Cầu Kè, TV 

Ấp Chông Nô 

2, Hòa Tân, 

Cầu Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

22/03/2014 
Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan  

Tử Nhi 

01/11/2022 

11 Thạch Thị Kim Pha 01/01/1986 084186002098 25/04/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Kinh 

Xáng, Phong 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Ấp Kinh 

Xáng, Phong 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 
Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan  

Tử Nhi 

01/11/2022 

12 Trần Thị Thanh Thảo 01/01/1991 084191004077 05/06/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp Ô Chích, 

Thông Hòa, 

Cầu Kè, TV 

Ấp Ô Chích, 

Thông Hòa, 

Cầu Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

27/11/2012 
Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Thạch Thị 

Đa Ra 

01/11/2022 

13 Hồ Thúy Kiều 13/08/1990 084190012234 30/06/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 7, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, TV 

Khóm 7, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/11/2013 
Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Thạch Thị 

Đa Ra 

01/11/2022 

14 Huỳnh Công Tấn 31/5/1991 084091007505 13/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Ốp, Tân 

An, Càng 

Long, TV 

Trà Ốp, Tân 

An, Càng 

Long, TV 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

hình ảnh Y 

học 

06/5/2022 

Xét 

nghiệm 

& 

CĐHA 

CN 

KTVXQ 

Nguyễn 

Văn Thanh 

Sơn 

01/02/2023 



15 Khưu Tấn Nhi 13/05/1982 084082012664 10/08/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp 2, Phong 

Thạnh, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 1, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 
26/9/2022 

Khoa 

YHCT & 

PHCN 

BS Sơn 

Thị Na 

Huône 

20/02/2023 

16 Hứa Thị Mải 01/01/1983 084183006434 21/09/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ấp 2, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hoà 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

22/08/2018 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan  

Tử Nhi 

01/01/2019 

17 Đặng Thị Thanh Hậu 26/9/1990 084190015731 05/6/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

ấp 3, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

ấp 3, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/3/2020 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan  

Tử Nhi 

01/01/2021 

18 Thạch Chanh Ra 02/9/1979 084079001950 21/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Kinh Xáng, 

Phong Phú 

Cầu Kè, TV 

Kinh Xáng, 

Phong Phú 

Cầu Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/3/2020 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan  

Tử Nhi 

01/01/2021 

19 Ung Thị Hiện Kim 03/11/1988 084188000571 15/11/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Bà My, Tam 

Ngãi, Cầu Kè, 

TV 

Bà My, Tam 

Ngãi, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

14/12/2022 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Thạch Thị 

Đa Ra 

01/01/2023 

20 Thạch Thị Rọt Tha 01/01/1988 084188007849 11/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Tào Thị 

Tiềm 

01/01/2022 

21 Thạch Du 01/01/1983 084083005438 30/6/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

01/01/2022 

22 Ngô Thị Thảo 01/01/1983 084183009528 02/07/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Ô Tưng B, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

01/01/2022 

23 Nguyễn Thị Thảo 05/04/1985 084185006087 09/08/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 2, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 2, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

01/01/2022 



24 Nguyễn Kim Truyền 20/12/1984 084184000680 25/03/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

An Quãng 

Hữu, Trà Cú, 

TV 

An Quãng 

Hữu, Trà Cú, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 
Khoa 

Nội TH 

CĐĐD 

Lâm T 

Thanh 

Thuý 

01/01/2019 

25 Dương Ngọc Trăm 07/9/1990 084190006159 05/06/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Kinh Xuôi, 

Thông Hoà, 

Cầu Kè, TV 

Kinh Xuôi, 

Thông Hoà, 

Cầu Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 
Khoa 

Nội TH 

CĐĐD 

Lâm T 

Thanh 

Thuý 

01/01/2019 

26 Dương Huyền Trân 02/5/1988 084188006232 09/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Ốt, Thông 

Hoà, Cầu Kè, 

TV 

Trà Ốt, Thông 

Hoà, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/3/2020 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CĐĐD  

Trương T 

Phương 

Thảo 

01/01/2021 

27 Phạm Thị Bạch 15/5/1984 084184006291 17/6/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Vàm Đình, 

Ninh Thới, 

Cầu Kè, TV 

Vàm Đình, 

Ninh Thới, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/02/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2022 

28   Nguyễn Thị Thu Thảo 09/01/1991 084191010991 02/5/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Giồng Nổi, 

Tam Ngãi, 

Cầu Kè, TV 

Giồng Nổi, 

Tam Ngãi, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

14/12/2022 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Nguyễn 

Thị Bích 

Chăm 

01/01/2023 

29 Thạch Thị Thưa 20/5/1983 084183011036 13/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CĐĐD 

Lâm T 

Thanh 

Thuý 

01/01/2019 

30 Ngô Thị Cẩm Hằng 12/06/1985 084185012243 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/3/2020 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Tào Thị 

Tiềm 

01/01/2021 

31 Nguyễn Tứ Phương 20/11/1990 084090010416 12/6/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/02/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2022 

32   Trịnh Thị Tuyết Minh 21/12/1984 084184000600 15/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Kháo, Hoà 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hoà 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2022 



33  Nguyễn Thị Kim Yến 10/4/1984 084184014787 10/5/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

ấp 2, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

ấp 2, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/7/2022 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/9/2022 

34 Trần Thị Mỹ 04/05/1986 086186005554 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Phạm Thị 

Mến, Trà Côn, 

Trà Ôn, Vĩnh 

Long 

Phạm Thị 

Mến, Trà Côn, 

Trà Ôn, Vĩnh 

Long 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/02/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Thạch T 

Đa Ra 

01/01/2022 

35 Trần Văn Nhứt 02/9/1970 084070016330 16/01/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Kháo, Hoà 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hoà 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

08/01/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CĐĐD 

Trương T 

Phương 

Thảo 

01/01/2022 

36 Hồ Thị Phương Thảo 29/01/1987 084187009192 05/7/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Mẹt, 

Thông Hoà, 

Cầu Kè, TV 

Trà Mẹt, 

Thông Hoà, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/7/2022 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Thạch T 

Đa Ra 

01/9/2022 

37 Phạm Thị Thu Thuỷ 10/02/1986 084186013118 12/6/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CĐĐD 

Lâm T 

Thanh 

Thuý 

01/01/2019 

38 Thạch Chanh Sâm Bô 02/8/1982 084082008490 13/6/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 5, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

28/12/2018 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CĐĐD 

Lâm T 

Thanh 

Thuý 

01/01/2019 

39 Diệp Đức Minh 08/12/1984 084084014002 21/9/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/02/2021 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2022 

40 Thạch Thuý Anh 30/4/1979 084179011104 05/6/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
16/9/2020 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2021 

41 
 Trương Thị Ngọc 

Hiền 
31/12/1986 089186002410 16/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

ấp 2, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

ấp 2, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
11/9/2019 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2020 



42 Thạch Thị Tiêng 01/01/1987 084187005103 13/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Chông Nô 1, 

Hoà Tân, Cầu 

Kè, TV 

Chông Nô 1, 

Hoà Tân, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2019 

43 Thạch Thị Sát 15/02/1982 084182009241 30/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2019 

44 Thạch Thị Sa Thia 01/01/1983 084183013926 11/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Tưng A, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Ô Tưng A, 

Châu Điền, 

Cầu Kè, TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2019 

45 Thạch Thị Vui 01/01/1982 084182000549 25/3/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS Võ 

Thị Hồng 
01/01/2019 

46 Thạch Thị Ngọc Ấn 16/7/1985 084185016142 22/11/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Giồng Lớn, 

Hòa Ân, Cầu 

Kè, TV 

Giồng Lớn, 

Hòa Ân, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS Võ 

Thị Hồng 
01/01/2019 

47 Lê Ngọc Tiếng 01/01/1982 084182012264 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 4, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đẳng 

Hộ sinh 
28/12/2018 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS Võ 

Thị Hồng 
01/01/2019 

48 Sơn Thị Sa Mây 01/01/1987 084187000582 25/03/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ngọc Hồ, Tam 

Ngãi, Cầu Kè, 

TV 

Ngọc Hồ, Tam 

Ngãi, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/8/2019 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2020 

49 Phạm Văn Tây 25/01/1972 084072002593 26/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

ấp 3, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

ấp 3, Thạnh 

Phú, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

22/8/2018 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2019 

50 Ngô Thị Huệ 04/6/1981 084181000443 15/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

22/8/2018 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2019 



51 Thạch Thị Thu 01/01/1987 084187005926 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Rồm, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

14/12/2022 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2023 

52 Lâm Thị Thanh Thuý 15/3/1989 084189010146 06/01/2022 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

30/11/2020 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Phan Tữ 

Nhi 

01/01/2021 

53 
Trương T Phương 

Thảo 
21/01/1990 084190002083 13/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ninh Thới, 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Vàm Đình, 

Ninh Thới, 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cao đăng 

Điều 

dưỡng 

01/3/2012 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Nguyễn T 

Bích Chăm 

01/01/2017 

54 Thạch Ui 01/01/1987 084087015237 11/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Ô Mịch, Châu 

Điền, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

07/7/2015 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Huỳnh 

Hồng 

Ngọc 

01/01/2016 

55 Phan Tữ Nhi 11/11/1987 084187007603 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

18/7/2018 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Nguyễn T 

Bích Chăm 

01/01/2019 

56 Nguyễn Ngọc Hạnh 01/01/1982 086182014403 02/7/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Khóm 6, TT 

Cầu Kè, Cầu 

Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

18/7/2018 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Nguyễn T 

Bích Chăm 

01/01/2019 

57 Trần Thị Cẩm Tú 19/3/1984 084184007999 22/11/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

11/7/2014 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Huỳnh 

Hồng 

Ngọc 

01/01/2015 

58 Nguyễn Thị Nương 04/9/1988 084188003381 26/4/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

An Bình, Hoà 

Tân, Cầu Kè, 

TV 

An Bình, Hoà 

Tân, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

19/01/2018 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Nguyễn T 

Bích Chăm 

01/01/2019 

59 Tào Thị Tiềm 01/01/1986 084186009030 21/9/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Châu điền, 

Cầu Kè, TV 

Phong Phú, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

14/7/2017 
Khoa 

Nội TH 

CNĐD 

Nguyễn T 

Bích Chăm 

01/01/2018 



  

      Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 
- Ban Giám Đốc TTYT; 

- Các Khoa, Phòng liên quan; 

- Lưu KH-NV. 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Sơn Hương                                                                  

                                                              

60 
Nguyễn Thị Bích 

Chăm 
21/12/1982 084182010921 21/9/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Trà Kháo, Hòa 

Ân, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

07/7/2015 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Huỳnh 

Hồng 

Ngọc 

01/01/2016 

61 
 Nguyễn Thị Lệ 

Nương 
15/5/1980 086180001153 31/3/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Tam Ngãi, 

Cầu Kè, TV 

Tam Ngãi, 

Cầu Kè, TV 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

07/7/2015 
Khoa 

Nhi 

CNĐD 

Huỳnh 

Hồng 

Ngọc 

01/01/2016 

62  Nguyễn Đình Mộng Thuý  16/9/1981 084181013403 09/8/2021 

Cục quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Trà Ốt, Thông 

Hoà, Cầu Kè, 

TV 

Trà Ốt, Thông 

Hoà, Cầu Kè, 

TV 

Cử nhân 

Phụ Sản 
01/7/2013 

Khoa 

CSSKSS 

CNHS 

Thái T 

Diễm Châu 

01/01/2014 
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